Đề 3: 

Câu 1: 5cm = ..... km. Số điền vào chỗ chấm là: 
	A, 0,5
	B, 0,005
	C, 0,0005
	D, 0,00005


Câu 2: 25% của 25,2 là: 

	A, 0,63
	B, 6,3
	C, 63


Câu 3. Một phân số thập phân ở giữa hai phân số 
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Câu 4. Số thập phân 37,045 được viết dưới dạng hỗn số là :

	      A. 
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Câu 5: Giá trị của biểu thức sau có chữ số tận cùng là chữ số nào?

1 x 3 x 5 x 7 x … x 99 - 3 x 6 x 9 x 12 x … x 36

       A. 5                             B. 4                             C. 0

Câu 6: Ghép 27 hình lập phương nhỏ thành một hình hộp chữ nhật rồi sơn tất cả các mặt. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách ghép để tất cả các hình lập phương nhỏ đều được sơn?

       A. 2 cách                    B. 3 cách                     C. 4 cách

Câu 7:Một hộp bi có 25% số bi là bi vàng ,30% số bi là bi xanh .Hỏi số bi xanh chiếm bao nhiêu phần trăm số bi vàng ?

A. 1,2%                                    B. 12%                                         C. 120 %

Câu 8:Trên bản đồ vẽ với tỉ lệ 
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, một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 5cm và chiều rộng 3cm.Hỏi thực tế khu đất đó rộng bao nhiêu mét vuông ?
A. 15m2                                      B. 15 0 000m2                                 C. 150m2  

Câu 9: Biết hiện nay tuổi mẹ gấp 10 lần tuổi con và 24 năm sau thì tuổi mẹ chỉ gấp 2 lần tuổi con.Tính tuổi con hiện nay ?

A. 3 tuổi                                      B. 24 tuổi                                         C. 32 tuổi

Câu 10: Có 3 tổ trồng cây, tổ 1 trồng được số cây bằng 
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 số cây trung bình của tổ 2 và tổ 3 trồng được. Tính số cây trồng được của tổ 1 biết rằng trung bình mỗi tổ trồng được 22 cây 

A. 33 cây                                    B. 18 cây                                       C. 66 cây

Câu 11: Chu vi hình chữ nhật gấp 3,6 lần chiều dài. Hỏi chu vi gấp mấy lần chiều rộng: 

	A. 4 lần
	B. 5 lần
	C. 4,5 lần
	D. 7,2 lần


Câu 12: Đường kính hình tròn tăng lên 50% thì diện tích hình tròn tăng lên bao nhiêu %?

	A. 50%
	B. 250%
	C. 100%
	D. 125%


Câu  13: Đoạn  thẳng AB có 11 điểm ở giữa. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng trên đó?

A.  110                        B.   90                         C. 100                       D.78

Câu 14: Kết quả của biểu thức sau đây là:
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Câu 15. Nhân ngày 8/3, hai bạn Giáp và Ngọ cùng nhau đi mua hoa tặng cô giáo chủ nhiệm. Sau khi Giáp mua hết 
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số tiền của mình, Ngọ mua hết 
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số tiền của mình thì số tiền còn lại của hai bạn bằng nhau. Hỏi mỗi bạn lúc đầu mang đi bao nhiêu tiền, biết rằng lúc đầu Ngọ có ít hơn Giáp 20000 đồng. 

Đề 4: 

Câu 1. Số đo nào có giá trị nhỏ nhất ?

A. 12,5 mm                                    B. 
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Câu 2. Năm nay mẹ 40 tuổi, con 5 tuổi. Sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con?

A. 2 năm                            B. 4 năm                                       C. 6 năm

Câu 3. 
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 bao gạo hơn 
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 bao gạo là 5 kg. Hỏi một nửa bao gạo nặng bao nhiêu ki-lô-gam?                 

A. 200 kg                                           B. 150 kg                              C. 75 kg

Câu 4. Tích sau có tận cùng là chữ số mấy ?

0,3 x 1,3 x 2,3 x 3,3 x………x 2013,3.

A. chữ số 9                               B. chữ số 7                            C. chữ số 1                           

Câu 5: Một tháng nào đó có ba ngày chủ nhật rơi vào ngày chẵn. Hỏi ngày thứ hai đầu tiên của tháng đó là ngày mấy.

	A. 1
	B. 3 
	C. 2


Câu 6: Cho biểu thức:

     M = 
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     M có giá trị là:
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Câu 7: Chu vi một hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều rộng? 

	A. 2 lần
	B. 3 lần
	C.4 lần 
	D. 5 lần


Câu 8: Do sơ ý, khi nhân một số với 3,5 một bạn đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên được kết quả là 1640. Hãy tìm tích đúng của phép nhân trên.

A. 87,5                               B. 7175                      C. 717,5

Câu 9: Giá trị của biểu thức sau có chữ số tận cùng là chữ số nào?

1 x 3 x 5 x 7 x … x 99 - 3 x 6 x 9 x 12 x … x 36

       A. 5                             B. 4                             C. 0

Câu 10: Ghép 27 hình lập phương nhỏ thành một hình hộp chữ nhật rồi sơn tất cả các mặt. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách ghép để tất cả các hình lập phương nhỏ đều được sơn?

       A. 2 cách                    B. 3 cách                     C. 4 cách

Câu 11: Một hình tam giác vuông có cạnh góc vuông thứ nhất dài 8cm, cạnh góc vuông thứ hai bằng 75% cạnh góc vuông thứ nhất. Cạnh còn lại có dài bao nhiêu xăng- ti - mét?

        A. 8cm                      B. 10cm                      C. 12cm

Câu 12: Cho hai số thập phân 21,6 và 92,8. Hỏi cần phải bớt ở mỗi số đó đi cùng một số là bao nhiêu để được hai số mới có tỉ số là 
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Câu 13: Số dân của huyên A hằng năm tăng 1,2 % . Biết rằng cuối năm 2013, huyện A có 126 500 người. Hỏi cuối năm 2012 huyện A có bao nhiêu người?
	A. 124 982 người
	B. 125 000 người
	C. 125 235 người
	D. 128 018 người


Câu 14: Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ những người yêu Toán, tất cả những người đến dự đều bắt tay nhau 1 lần. Người ta đếm được tất cả 66 cái bắt tay. Hỏi trong buổi sinh hoạt đó có bao nhiêu người đến dự?
	A. 10 người
	B. 11 người
	C. 12 người
	D. 13 người


Bµi 15: Mét cöa hµng bán vải, sau khi c¾t bán ®i 
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 tÊm v¶i hoa vµ 
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 tÊm v¶i xanh th× phÇn cßn l¹i cña tÊm v¶i hoa b»ng 
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 phÇn cßn l¹i cña tÊm v¶i xanh vµ kÐm phÇn cßn l¹i cña tÊm v¶i xanh lµ 60m. TÝnh ®é dµi mçi tÊm v¶i.

Đê 5: 

Câu 1: Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 9 trong sè 132,97 h¬n gi¸ trÞ cña ch÷ sè 9 trong sè 0,1293 lµ: 
	A: 132,8407
	B: 0,81
	C: 0,891


Câu 2:  Phân số nào nhỏ nhất trong các phân số sau?
   
A. 
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Câu 3: Bán kính của Mặt Trăng dài 1738 km. Hỏi tỉ số chu vi của Mặt Trăng so với bán kính của nó là bao nhiêu?

    A. 628                                              B. 15,9                                             C. 6,28

Câu 4: Cho hai  số lần lượt là 18 và 6. Nếu chia thương hai số đó cho tổng của chúng thì sẽ được kết quả là bao nhiêu?

    A.
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Câu 5: Số đo nào lớn nhất trong các số đo sau: 
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 km2; 28ha; 7500m2.

    A.
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km2                                          B. 28 ha                                           C. 7500m2
Câu 6: Tìm 2 số biết tổng của nó là 43 và 
[image: image49.wmf]3

1

 số thứ nhất hơn số thứ hai là 1 đơn vị. 

            Hai số đó là:

    A. 20 và 23                                         B. 12 và 33                                        C. 10 và 33

Câu 7: Hiệu giá trị giữa chữ số 9 và chữ số 6 trong số 39,56 là:
	         A.  3
	             B. 8,94
	            C. 8,4


Câu 8: Thể tích một cái hộp hình lập phương không có nắp là 0,064 m3. Vậy diện tích toán phần của cái hộp đó là bao nhiêu ?
	A. 0,64 m2
	B. 0,8 m2
	C. 3,2 m2
	D. 3,84 m2
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Câu 10. Tích sau có tận cùng là chữ số nào?
         0,3 x 1,3 x 2,3 x 3,3 x ... x 28,3 x 29,3


A. 3


B. 9

C. 1

Câu 11: Số dư của phép chia 316 : 4,7 (Thương lấy 2 chữ số phần thập phân) là:
A. 19      



C. 0,19



D. 0,019

Câu 12. Một khối kim loại hình hộp chữ nhật có khối lượng là 80 kg. Hỏi một khối kim loại hình hộp chữ nhật cùng chất có các  kích thước kém 2 lần thì có khối lượng là bao nhiêu ki- lô-gam ? 

A. 40 kg                                       B. 10 kg                                        C. 20 kg

Câu 13. Đội tuyển học sinh giỏi lớp 5 sau khi học được hai tháng thì loại 
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 số bạn. Sau lại loại thêm 
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 số bạn còn lại thì còn lại 6 bạn. Hỏi lúc đầu đội tuyển có bao nhiêu bạn?

                 A. 14 bạn

        B. 24 bạn

            C. 8 bạn


Câu 14: Có 2 vòi nước và một chiếc bể. Nếu vòi thứ nhất chảy một mình thì sau 3 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ hai chảy một mình thì sau 7 giờ sẽ đầy bể. Hỏi cả hai vòi cùng chảy đầy thì sẽ đầy bể nước trong bao nhiêu lâu?

            A. 12 giờ 6phút

  
B. 2 giờ 6 phút

D. 1giờ 26 phút

Câu 15: Một người có 200 kg gạo nếp và gạo tẻ, trong đó gạo nếp bằng 
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 số gạo tẻ. Sau đó, người ấy bán đi một số gạo nếp bằng một số gạo tẻ thì còn lại số gạo nếp bằng 
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số gạo tẻ. Hỏi người đó bán được bao nhiêu kilô-gam gạo?

